LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI VÒNG LOẠI BẢNG A
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2018

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	8/1
	15h00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	 Nam Định
	

	
	
	14h00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	Quảng Ninh
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Hà Nội
	-
	PVF
	

	II
	10/1
	14h00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	CAND
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	Quảng Ninh
	-
	Viettel
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Nam Định
	-
	Hà Nội
	

	III
	13/1
	14h00
	Nhân tạo
	Quảng Ninh
	-
	PVF
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	Nam Định
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	Hà Nội
	-
	Viettel
	

	IV
	16/1
	15h00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	PVF
	

	
	
	14h00
	Nhân tạo
	Hà Nội
	-
	CAND
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Nam Định
	-
	Quảng Ninh
	

	V
	18/1
	14h00
	Nhân tạo
	Quảng Ninh
	-
	Hà Nội
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	Nam Định
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	CAND
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	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	22/1
	15h00
	Tự nhiên
	 Nam Định
	-
	Viettel
	

	
	
	14h00
	Nhân tạo
	Quảng Ninh
	-
	CAND
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	Hà Nội
	

	II
	24/1
	14h00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	PVF
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	Quảng Ninh
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Hà Nội
	-
	Nam Định
	

	III
	27/1
	14h00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	Quảng Ninh
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Nam Định
	-
	CAND
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	Hà Nội
	

	IV
	30/1
	15h00
	Tự nhiên
	PVF
	-
	Viettel
	

	
	
	14h00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	Hà Nội
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Quảng Ninh
	-
	Nam Định
	

	V
	1/2
	14h00
	Nhân tạo
	Hà Nội
	-
	Quảng Ninh
	

	
	
	16h00
	Nhân tạo
	Nam Định
	-
	PVF
	

	
	
	15h00
	Tự nhiên
	CAND
	-
	Viettel
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